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	 q	 q ……	 q ……	 q ……
	 morgens	 mittags	 abends	 zur Nacht	
	 in the morning   	 at noon           	 in the evening  	 at night  
	 au matin	 à midi	 le soir 	 la nuit
	 午前     	 午後	 夜か	 ら深夜
	 오전     	 정오 	 저녘	 밤 

	 上午   	 中午     	 晚上      	 夜裡
	 buổi sáng	 buổi trưa	 buổi tối	 ban đêm
	 fhiyapy	 kjpaj;jpy;	 khiyapy;	 ,utpy;

	 	

q						      q 							       q   	      		  q 
vor						      zum			       				    nach dem Essen 		  .......................................... 
before       					     during		      				    after the meals  
avant						      pendant						      après le repas  
食前						      食間							       食後
전에						      식사시    						     식사후

饭前   	 	 	 	 	 進/进餐同时        	 	 	 	 	 饭后
trước						      trong							       sau bữa ăn
Kd;dH					     cld;							      rhg;ghl;bd; gpd;
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		       q ……			   q ……			   q ……		      	 q ……………………
zusätzlich:	         bei Fieber			   bei Schmerzen		  bei Bedarf 			   Wiederkommen
additional: 	         when fever   			   when pain   			   if required			   another appointment   
additionnel: 	         avec la fièvre			   avec douleurs		  si nécessaire			   un autre rendez-vous
補足		       	熱				    痛み				    必要な際は			  再院下さい。
추가사항:	    	열이 있을때			   통증이 있을때		  무언가가 필요할때	 다시 방문해 주세요

如又有:	 	 发烧	 	 	 	 疼痛	 	 	 	 如有必要	 	 	 再次就診
bổ sung:    		  khi bị sốt			   khi bị đau nhức		  khi cần thiết			   Tái khám
Nkyjpfkhf		 fha;rypd; NghJ		  Ntjidapd; NghJ	 mtrpakhFk; NghJ	 jpUk;gTk; tuTk;		

q ……							       q ……					     q ……		     	      
nicht mehr/	 nicht öfter als alle …*			   einnehmen bis die Tabletten alle sind		  Tabletteneinnahme nicht unterbrechen 
not more/	 no more often than every…*		  ingest until the medicine is finished   		  don´t discontinue administration
pas plus/	 pas plus fréquemment que …*		  prennez jusqu´à que le médicament soit fini	 n´interrompez pas le traitement
もういらない/すべてよりしばしばでなく		  全ての錠剤を服用する。			   錠剤を中断しない。
(例: 4時間ごととして...あるいは、ほんの3錠/2０滴)
하지않음/ 	몇 시간 이후 …*				   복용하지 않아도 될때까지			   처방된 약을 꾸준히 복용하세요 

(예, ....4시간 마다 또는....3알/20방울보다 적게)

間隔别超過 … 小时 /  每天别超過 … 次*	 	 请把藥全部服完	 	 	 	 	 不要間斷/间断
(不要超过3个小时或 … 别超過 3湯勺/20滴)
không uống nhiều hơn /					     uống thuốc cho đến khi hết thuốc	 	      không được gián đoạn việc uống thuốc
không uống nhiều lần hơn là cứ …*
(ví dụ như:   ….  4 giờ đồng hồ một lần (alle 4h)**

hoặc là uống 4 lần, mỗi lần 2 viên (4x2 Tbl.)** / hoặc là uống 3 lần, mỗi lần 20 giọt (3x20 Trpf.)**)			          g Fspiffs; cl;nfhs;tij 

,dp Ntz;lhk;…*cl;nfhs;f				    Fspiffs; KbAk;tiu cl;nfhs;sTk    ,ilepWj;j Ntz;lhk;

39,5 ˚C/103 ˚F

      

*4 	 Stunden   	 4x2 	Tabletten	 3x20 	Tropfen
……	 Stunden	 ……		  Tabletten	 …… 	Tropfen
	 hours			   tablets		  drops
	 heures			   cachets		  gouttes
	 時間			   錠剤		  滴薬
	 시간             	 알약   		  방울
	 小时	 	 	 片剂	 	 液剂
**	 giờ đồng hồ một lần		 viên	  	 giọt
c.k;. xt;nthU 4         Fspiffs;		  Jspfs

    kzpj;jpahyj;jpw;Fk


